



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC QUỲNH
- Tên thường gọi: Quỳnh
- Bí danh: không có
- Sinh ngày: 11 tháng 03  năm 1981
- Nơi sinh: xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Nguyên quán: xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Nơi ở hiện nay: lầu 5 phòng B2 chung cư Thế Kỷ 21 326/1 Ung Văn Khiêm, P25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Dân tộc: kinh
 Tôn giáo: không
- Thành phần gia đình xuất thân: gia đình cán bộ công nhân viên chức
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): thạc sĩ kinh tế

+ Lý luận chính trị: sơ cấp
- Ngày tham gia công tác: 01-09-2009 Làm việc gì? Trong tổ chức nào?:  làm giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Ngày nhập ngũ: …………… Ngày chuyển ngành: ………….. quân hàm …….....

- Ngày được tuyển dụng: 01-09-2009 cơ quan tuyển dụng: trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………… ngày chính thức: ………......

tại chi bộ: …………………………………………………………………………………...

- Chức vụ hiện tại: chủ tịch công đoàn bộ phận Lý luận Chính trị
- Ngạch công chức, viên chức: 15.111. Bậc lương: bậc 2 từ tháng 09 năm 2012
- Tình hình sức khỏe: tốt
- Sở trường công tác: giảng dạy các môn lý luận chính trị,
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

- Từ  năm 1981 đến tháng 6 năm 1987: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Từ tháng 6 năm 1987 theo cha mẹ vào sinh sống tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Từ  năm 1987 đến 1992: Học sinh Trường tiểu học Gung Ré (nay là trường tiểu học Lam Sơn) tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Từ năm 1992 đến 1996: Học sinh Trường Cấp II  Lê Lợi, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Từ năm 1996 đến 1999: Học sinh Trường Cấp III Di Linh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Từ năm 1999 đến 2003: Sinh viên Trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2003 đến 2007:  Sinh viên trường đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

- Từ năm 2007 đến 2008: Giảng viên thỉnh giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

- Từ năm 2008 đến 2009: là nhân viên bán hàng của công ty Viettel

B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

- Từ năm 09-2009 đến nay: được tuyển dụng làm Giảng viên trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
- Từ 9/2011- 10/2013 là tổ trưởng công đoàn tổ Lý luận chính trị, khoa Khoa học Cơ bản, trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.

- Từ 11/2013 đến nay là chủ tịch BCH công đoàn bộ phận khoa Lý luận Chính trị, trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang ở tại: lầu 5 phòng B2 chung cư Thế Kỷ 21 326/1 Ung Văn Khiêm, P25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
C. Đã đi nước ngoài: chưa đi nước ngoài lần nào
(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

không có

III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như:

+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Vợ 

TRẦN THỊ NGỌC UYÊN              Sinh năm: 1980   tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nhân viên kế toán

- Từ năm 1980 đến 1986 còn nhỏ, ở với gia đình tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 1986 đến 1995: đi học trường Sương Nguyệt Ánh, Q10 và ở tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 1995 đến 2000 đi học trường Tôn Đức Thắng Q10 và ở tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2000 đến 2006 là công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận và ở tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2006 đến 2010 học trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và ở tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2010 đến 2013 là nhân viên kế toán trường tiểu học dân lập quốc tế Á Châu và ở tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP. Hồ Chí Minh

- Từ 9/2013 đến 12/2014 là nhân viên kế toán tại công ty cổ phần, thương mại, dịch vụ Cát Tường và ở số nhà 96/4 đường Miếu Bình Đông, P Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
- Từ 12/2014 đến nay là nhân viên kế toán tại công ty PVD Invest
Hiện nay đang ở tại: lầu 5 phòng B2 chung cư Thế Kỷ 21 326/1 Ung Văn Khiêm, P25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

 2- Các con: 
NGUYỄN TRẦN QUỲNH VÂN 
     Sinh năm: 2012  tại TP. Hồ Chí Minh


Quê quán: xóm trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp:   không


- Từ năm 2012 đến nay còn nhỏ, ở với gia đình


- Hiện nay đang cư trú tại: lầu 5 phòng B2 chung cư Thế Kỷ 21 326/1 Ung Văn Khiêm, P25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: NGUYỄN SĨ ĐỊNH

Sinh năm: 1953   tại  Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Công an, hiện đang nghỉ mất sức theo chế độ bệnh binh 


* Lịch sử chính trị qua các [thời kỳ


- Từ năm 1953 đến 1972 còn nhỏ, ở với gia đình và đi học tại xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ tháng 1 năm 1972 đến tháng 6 năm 1975 đi bộ đội tại C6 D26 Bộ tư lệnh công an nhân dân vũ trang


- Từ tháng 6 năm 1975 đến tháng 8 năm 1986 chuyển sang lực lượng cảnh sát nhân dân thuộc E29 KH4 Bộ nội vụ tại Hà Nội


- Từ tháng 8 năm 1986 đến 1989 chuyển về công tác tại công an tỉnh Lâm Đồng, sau đó được phân công về công tác tại công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Từ năm 1989 đến nay nghỉ theo chế độ bệnh binh, tỷ lệ mất sức 61% tại số 67 Nguyễn Du, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

- Là Đảng viên ĐCS VN đang sinh hoạt tại chi bộ tổ 8, khu phố 8, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


- Hiện nay đang cư trú tại: 67 đường Nguyễn Du, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

- Mẹ: NGÔ THỊ ĐIỆP            Sinh năm: 1957 
 tại   Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: hiện là giáo viên nghỉ hưu


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1957 đến 1975 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường tiểu học, trung học cơ sở  xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1975 đến 1977: đi học trường trung cấp sư phạm tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1977 đến 6/1987 là giáo viên tiểu học tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 6/1987 đến 1/2001 là giáo viên tiểu học trường tiểu học Lam Sơn,  xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


- Từ năm 1/2001 đến 8/2003 là hiệu Trưởng trường tiểu học Kim Đồng, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Từ năm 8/2003 đến 8/2008 là hiệu trưởng trường trường tiểu học Tân Nghĩa 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


- Từ năm 8/2008 đến nay 8/2012 là hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


- Từ năm 8/2012 đến nay đã nghỉ hưu


- Là Đảng viên ĐCS VN đang sinh hoạt tại chi bộ tổ 11, khu phố 11, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Hiện nay đang cư trú tại: 185/5 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ:

- Cha: TRẦN KHẮC SƠN
Sinh năm 1958
tại  TP Hồ Chí Minh


Quê quán: Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: thợ làm nhôm
 
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1958  đến 1973  còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại đâu không rõ


- Từ năm 1973 đến 1995 ở với gia đình và làm nhôm ở số nhà 384/31/7 Lý Thái Tổ P10 Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1995 đến 1997 làm nhôm ở số 304/14 Lạc Long Quân P8, quận Tân Bình


- Từ năm 1997 đến 7/2011 cho thuê nhà trọ tại số 384/31/7/ Lý Thái Tổ P10, Q10


- Từ năm 7/2011. đến 12/2011 chuyển về sinh sống tại 96/4 đường Miếu Bình Đông P Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân


- Đã mất từ 12/2011

- Mẹ: NGUYỄN NGỌC QUÝ
Sinh năm 1957
tại 
TP. Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nội trợ


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1957  đến 1962 còn nhỏ, ở với gia đình tại số 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1962  đến 1975  đi học và ở tại số 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1975 đến 1987 theo chồng về số 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh và phụ chồng làm nhôm.


- Từ năm 1987 đến 1996 đi làm thuê và sinh sống ở số 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1996 đến nay ở nhà nội trợ tại số 33/18/12 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân


- Hiện nay đang cư trú tại: 33/18/12 đường Đất Mới (nay là đường Bình Trị Đông), phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
B- Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

1. Ông nội: NGUYỄN SỸ HƯNG      Sinh năm: 1901 
 tại  Bắc Ninh


Quê quán:  xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Làm nông


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1901 đến 1945 còn nhỏ ở với gia đình đi học ở đâu không rõ, lớn lên làm ruộng và ở  xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng và sinh sống ở xóm trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1958 làm ruộng tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 
- Mất năm 1958 do già yếu

2. Bà nội: NGÔ THỊ DỤ     
Sinh năm: 1917  
tại  Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm ruộng


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1917 đến 1945 còn nhỏ ở với gia đình đi học ở đâu không rõ, lớn lên làm ruộng và ở  xóm trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng và sinh sống ở xóm trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 làm ruộng và sinh sống ở xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1975 đến 1990 làm ruộng, dệt vải và sinh sống ở xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1990 đến 2005 già yếu ở xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Mất năm 2005 do già yếu.

3. Ông ngoại: NGÔ SÁCH DẬU        Sinh năm: 1905  
 tại  tỉnh Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm nông


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1905 đến 1945 còn nhỏ ở với gia đình đi học ở đâu không rõ, lớn lên làm ruộng và ở xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng và sinh sống ở xóm trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1974 làm ruộng, sau đó già yếu và mất năm 1974 tại xóm trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

4. Bà ngoại: TRẦN THỊ NHUNG     Sinh năm: 1920  

 tại  Bắc Ninh


Quê quán: xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: hiện đang nghỉ mất sức


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1920 đến 1942 còn nhỏ ở với gia đình đi học ở đâu không rõ, lớn lên làm ruộng và ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1942 đến 1945 làm ruộng sau đó lấy chồng năm 1942 và sinh sống tại xóm Trước xã, Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1967  làm ruộng  và sinh sống tại xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1967 đến 1986  làm nhân viên giữ trẻ tại trường cấp 1,2 Đình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1986 đến nay nghỉ mất sức và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

5. Bác ruột:  NGUYỄN SỸ VIỄN          Sinh năm: 1932      tại  Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nghỉ mất sức – hiện là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1932 đến 1945 còn nhỏ ở với gia đình, học tập ở đâu không rõ, lớn lên làm ruộng cùng với gia đình tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng  và sinh sống tại xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1956 
làm ruộng  và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1956 đến 1968 làm thư ký cho Hợp tác xã nông nghiệp xã Tam Sơn, sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1968 đến 1970 làm nhân viên thương nghiệp xã Tam Sơn và sinh sống tại xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1970 đến 1990 làm nhân viên văn phòng Đảng Ủy xã Tam Sơn và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1990 đến nay nghỉ mất sức và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

6. Bác ruột: NGUYỄN THỊ TUYẾT             Sinh năm: 1935   tại  Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm ruộng



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1935 đến 1945 còn nhỏ ở với gia đình, học tập ở đâu không rõ nhưng sinh sống tại xóm Xanh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 
làm ruộng cùng với gia đình và sinh sống tại xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 
làm ruộng và sinh sống tại xóm Xanh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1975 đến 2009 làm ruộng và ở tại xóm Xanh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sau đó già yếu và mất năm 2009

7. Bác ruột: NGUYỄN THỊ HỒNG             Sinh năm:  1940   
tại  Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm ruộng


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1940 đến 1945 còn nhỏ ở với gia đình và sinh sống tại xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 
học tập ở đâu không rõ nhưng làm ruộng cùng với gia đình và sinh sống tại xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1970 làm ruộng và sinh sống tại xóm Trước xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Năm 1970 lấy chồng về làm ruộng, nội trợ, buôn bán nhỏ và sinh sống tại phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng cho đến nay.

8. Bác ruột:  NGUYỄN SỸ VĨNH   Sinh năm:  1946   tại   tỉnh Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: là liệt sỹ


- Từ năm 1946 đến 1965 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại quê nhà xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1965 đến 1968: đi bộ đội tại chiến trường B


- Từ năm 1968 đến nay hi sinh tại chiến trường B, được nhà nước công nhận là liệt sỹ

9. Bác ruột: NGÔ SÁCH TRỌNG
  Sinh năm: 1946   tại   Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: hiện đã nghỉ hưu -  là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Từ năm 1946 đến 1966. còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại quê nhà xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1966  đến 1972: đi học tại Hungary


- Từ năm 1972  đến 1980 là kỹ sư địa chất tại Chợ Gạo, Kim Động, tỉnh Hưng Yên


- Từ năm 1980 đến 1988 là kỹ sư địa chất tại Xuân Thủy, tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1988 đến 1996 làm giám đốc công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại thành phố Đà Nẵng


- Từ năm 1996  đến 2006 là phó giám đốc công ty du lịch Dầu Khí, giám đốc khách sạn Sông Trà số 02 Quang Trung, thị xã Quảng Ngãi.


- Từ 2006 đến nay nghỉ hưu


- Hiện nay đang cư trú tại: 77 đường D1, P25, quận Bình Thạnh

10. Bác ruột: NGÔ ĐÌNH LONG  
Sinh năm: 1949 
 tại Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Bộ đội nghỉ hưu


- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Từ năm 1949  đến 1966 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại quê nhà xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1966 đến 1973: đi bộ đội tại chiến trường B


- Từ năm 1973  đến 1978 học tại trường sỹ quan thông tin đóng tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc


- Từ năm 1978 đến 1983 công tác tại trường sỹ quan thông tin tại Đồng Đế, Nha Trang


- Từ năm 1983 đến 1987 công tác tại trường Kỹ thuật thông tin, tỉnh Hà Tây


- Từ năm 1987 đến nay: nghỉ hưu


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

11. Bác ruột: NGÔ THỊ HIỆP 
 Sinh năm:  1953  tại   Bắc Ninh.


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: giáo viên đã nghỉ hưu


- Từ năm 1953  đến 1972  còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại quê nhà xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1972 đến 1977: là giáo viên cấp II tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc


- Từ năm 1977 đến 1984 là giáo viên cấp II tại xã Phú Lâm, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 


- Từ năm 1984 đến 2008 là giáo viên cấp II tại xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 2008 đến nay:  nghỉ hưu. 

- Hiện nay đang cư trú tại: xóm Xanh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

12. Cậu ruột: NGÔ SÁCH VIỆN  

 Sinh năm:  1959  tại Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm thợ cắt tóc


- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Từ năm 1959  đến 1979 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại quê nhà xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1979 đến 1981 làm cán bộ phòng Thể dục thể thao huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1981 đến 1989 là giáo viên trường Đại học Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh
- Từ năm 1989 đến 1993 là Bí thư đoàn xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ năm 1993 đến 1999 Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1999 đến 2009 Chủ tịch xã Tam Sơn, phó bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


- Từ 2009 đến nay nghỉ làm chủ tịch xã, về làm nông và cắt tóc


- Hiện nay đang cư trú tại: xóm Trước, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

13. Em ruột: NGUYỄN SĨ MẠNH           Sinh năm    1986  tại Bắc Ninh


Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ công an 


- Là Đảng viên ĐCS VN, sinh hoạt đảng tại chi bộ đội An ninh, công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


- Từ năm 1986  đến 1987 còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


- Từ năm 1987 đến 1991 theo bố mẹ vào sinh sống tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Từ năm 9/1991 đến 8/1996 là học sinh trường tiểu học Lam Sơn, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Từ năm 9/1996  đến 8/2001 học sinh trường THCS Lê Lợi, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Từ năm 9/2001 đến 8/2004 là học sinh trường THPT Di Linh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Từ năm 9/2004  đến nay 9/2009 là sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh


- Từ 9/2009 đến nay là cán bộ đội an ninh nhân dân, công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng


- Hiện nay đang cư trú tại: 185/5 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
1. ông nội vợ  TRẨN KHẮC AN

Sinh năm 1918
tại: Hà Nam


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: thợ thủ công


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1918  đến 1936 còn nhỏ, ở với gia đình tại làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1936 đến 1954: làm thợ rèn ở làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1966 di cư vào TP Hồ Chí Minh và làm nghề buôn bán nhỏ


- Từ năm 1966 đến 1978 làm nghề nấu nhôm ở 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1978 đến 1982 làm muỗng nhôm tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh 


- Hiện đã mất từ năm 1982

2. Bà nội vợ TRẦN THỊ NHẤT


Sinh năm 1920
tại  Hà Nam


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm nông và nội trợ


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


Từ năm 1920  đến 1938 còn nhỏ, ở với gia đình tại làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1938 đến 1954: làm nông ở làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1966 cùng chồng di cư vào TP Hồ Chí Minh và làm nghề buôn bán nhỏ và ở tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1966 đến 1978 phụ chồng làm nghề nấu nhôm ở 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1978 đến 1986 làm nội trợ và phụ gia đình làm muỗng nhôm tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP. Hồ Chí Minh.



- Từ năm 1986 đến 2004 làm nội trợ tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đã mất từ 2004

3. Ông ngoại vợ  NGUYỂN VĂN PHƯỢNG 
Sinh năm 1930 
tại  TP Hồ Chí Minh


Quê quán: xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: công nhân, tài xế


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1930 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học thường trú ở số 384/96/2 Lý Thái Tổ P10, Q10 TP Hồ Chí Minh


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1945 đến 1962 đi làm thuê và ở số 626/27 Sư Vạn Hạnh (số mới 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10, TP Hồ Chí Minh)


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1962 đến 1975 làm công nhân nhà máy xi măng Hà Tiên ở quận Thủ Đức


- Từ năm 1975 đến 1978 chạy xe lam chở thuê ở TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1978 đến 1990 về sinh sống tại ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ


- Từ năm 1990  đến 2000 chạy xe lam chở khách tuyến Cái Răng-Cần Thơ và ở tại ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ


- Từ 2000 đến 2010 sức khỏe yếu về ở 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10 TP Hồ Chí Minh


- Hiện nay đã mất từ 2010

4. Bà ngoại vợ  NGUYỄN THỊ NĂM

Sinh năm 1935
tại TP Cần Thơ


Quê quán: xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm nông, nội trợ, buôn bán nhỏ


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1935  đến 1945  còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1945 đến 1951: làm ruộng tại ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ


- Từ năm 1951 đến 1960 theo chồng, làm nội trợ và ở số 626/27 Sư Vạn Hạnh (số mới 313/7/19 đường 3/2)  P10, Q10 TP Hồ Chí Minh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1974 buôn bán nhỏ ở số 626/27 Sư Vạn Hạnh (số mới 313/7/19 đường 3/2)  P10, Q10 TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1974 đến 2010 làm nội trợ ở 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10 TP Hồ Chí Minh .


- Hiện nay đã mất từ 2010

5. Cô vợ  TRẨN THỊ NHÀI
Sinh năm 1947
 tại Hà Nam


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ, thợ thủ công


- Hiện nay đang cư trú tại: 870/30/12 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình

6. Cô vợ  TRẦN THỊ RƠI   Sinh năm 1953
 tại Hà Nam


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nội trợ


- Hiện nay đang cư trú tại: số 78/16/7 đường 11 phường 11 Quận Gò Vấp 

7. Cô vợ  TRẦN THỊ XÂM
Sinh năm 1964
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: giáo viên tiểu học


- Hiện nay đang cư trú tại: lô A1 lầu 1 chung cư Huỳnh Văn Chính 2, phường Phú Trung, Quận Tân Phú

8. Cô vợ TRẦN THỊ HOA
sinh năm  1959
 tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nội trợ


Chỗ ở hiện nay: 173/23/85 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, Quận Tân Phú

9.  Dì vợ  NGUYỂN NGỌC HUỆ
Sinh năm 1961
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cộng tác viên dân số KHHGĐ của P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Hiện nay đang cư trú tại: số 313/7/6 đường 3/2 P10, Q10 TP Hồ Chí Minh

10. Dì vợ NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

Sinh năm 1968
tại  TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ


- Hiện nay đang cư trú tại: 313/7/19 đường 3/2 P10 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

11. Dì vợ NGUYỄN THỊ KIM HOA
Sinh năm 1971
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: bảo mẫu


- Hiện nay đang cư trú tại: 313/7/19 đường 3/2 P10 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

12. Dì vợ NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN
Sinh năm 1974
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: nội trợ


- Hiện nay đang cư trú tại: Block 53 Marine #14-229 Singapore

13. Bác vợ  TRẦN KHẮC THÀNH
Sinh năm 1949
tại Hà Nam


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: thợ nhôm


- Hiện đã mất từ 2011

14.  Bác vợ NGUYỄN THÀNH LONG
Sinh năm 1953 
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp:


- Hiện nay đã mất từ nhỏ lúc nào không rõ.

15. Bác vợ   NGUYỄN THÀNH LÂM 
Sinh năm 1955 
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: mất sức lao động


- Hiện nay đang cư trú tại: số 77/52 khu phố 15 phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân

16. Cậu vợ  NGUYỄN VĂN HÓA 
Sinh năm 1962
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm thuê


- Hiện nay đang cư trú tại: số 313/7/19 đường 3/2 P10, Q10 TP Hồ Chí Minh

17. Cậu vợ  NGUYỄN VĂN THÀNH
Sinh năm 1963
tại  TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: thợ hồ


- Hiện nay đang cư trú tại: 313/7/19 đường 3/2 P10 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

18. Cậu vợ  NGUYỄN VĂN TÂM
Sinh năm 1969
tại  TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: thợ nhôm


- Hiện nay đang cư trú tại: 313/7/19 đường 3/2 P10 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

19. Cậu vợ  NGUYỄN VĂN TÙNG
Sinh năm 1973
tại  TP Hồ Chí Minh


Quê quán: phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: thợ hồ

- Hiện nay đang cư trú tại: 313/7/19 đường 3/2 P10 Quận 10 TP Hồ Chí Minh.

20. Chị vợ TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG
Sinh năm 1976
 tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm thợ nail


- Từ năm 1976  đến 1982 còn nhỏ, ở với gia đình tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1982 đến 1987: đi học trường tiểu học Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ, Q3, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1987 đến 1990 học trường Phan Sào Nam, đường Điện Biên Phủ Q3 TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1990 đến 1994 ở nhà phụ nghề làm nhôm tại số 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1994 đến 2001 lấy chồng và ở nhà nội trợ


- Từ năm 2001 đến nay sang định cư tại tiểu bang Florida, Mỹ theo diện bảo lãnh và làm thợ nail


- Hiện nay đang cư trú tại: tiểu bang Florida, nước Mỹ


- Đã từng về Việt Nam các năm 2007, 2009, 2010


21. Chị vợ TRẦN THỊ NGỌC LOAN
Sinh năm 1977
tại TP Hồ Chí Minh


Quê quán: làng Vân Chàng, tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: công nhân


- Từ năm 1977 đến 1983 còn nhỏ, ở với gia đình tại 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 1983 đến 1989: đi học trường tiểu học Vĩnh Châu tại khóm 6, đường Vĩnh Châu, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Từ năm 1989 đến 1995 đi học trường Quang Trung quận Tân Bình, ở số 304/14 Lạc Long Quân P8, quận Tân Bình


- Từ năm 1995 đến 2007 làm công nhân, ở số nhà 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 2007 đến 2011 ở nhà nội trợ tại số 384/31/7 Lý Thái Tổ P10, Q10, TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 7/2011 đến nay làm công nhân tại xưởng sản xuất Ngân Quang 137 Bình Long, Q Bình Tân và ở số 96/4 Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

- Hiện nay đang cư trú tại: số 96/4 Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: 

1) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh năm học 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014
2) Chiến sĩ thi đua cấp cơ Thành phố năm học 2013-2014
3) Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2012-2013

4) Giáo viên dạy giỏi cấp khoa năm học 2013-2014

5) Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng  06  năm 2015

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên
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